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MỤC LỤC

Giá gạo quốc tế

Điểm tin thị trường lúa gạo quốc tế

Giá lúa trong nước

Điểm tin thị trường lúa gạo trong nước

Phụ lục

Tin tức nổi bật trong tuần

Mi-an-ma xuất khẩu 848.278 tấn gạo trong 5 tháng đầu năm tài chính 2026/27, thu về
khoảng 291 triệu USD.

Xuất khẩu gạo Pakixtan trong tháng 7 - 8/2026 đạt 657.663 tấn, tăng 18%, trong khi kim
ngạch tăng 23% lên 394 triệu USD.

Inđônêxia gia hạn chương trình hỗ trợ gạo đến tháng 12/2026, dự kiến phân phối thêm
gần 1 triệu tấn gạo cho 33,24 triệu hộ dân thu nhập thấp.

Băng-la-đét dự kiến nhập khẩu 1,6 triệu tấn gạo trong niên vụ 2026/27, tăng 14,3%, trong
bối cảnh sản lượng trong nước được dự báo giảm còn 36,9 triệu tấn.

Việt Nam đang thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang
Philíppin - thị trường chiếm 2,53 triệu tấn gạo Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026.

Mưa lớn đầu tháng 9/2026 làm nhiều diện tích lúa Hè - Thu tại Quảng Ngãi ngã đổ, gây
khó khăn cho cơ giới hóa và làm tăng nguy cơ giảm năng suất, chất lượng.

NGÀNH HÀNG 
LÚA GẠO

Nguồn ảnh:  XinHua
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Giá gạo 5% tấm quốc tế

NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN GIÁ

BIỂU ĐỒ 1: DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM QUỐC TẾ
Đơn vị: USD/tấn

THÁI LAN

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng do dự báo sản lượng tiếp tục ở mức thấp.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng do dự báo lương mưa thấp có thể ảnh hưởng đến sản lượng.

ẤN ĐỘ VIỆT NAM

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi do nguồn cung trong nước vụ Hè - Thu và cả nhu cầu đều
giảm

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam
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(Nguồn: Reuters)
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THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI

Không đổi

https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece
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Trong 5 tháng đầu năm tài chính 2026/2027, bắt
đầu từ tháng 4/2026, Mi-an-ma đã xuất khẩu
848.278 tấn gạo.
Kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này đạt
khoảng 291 triệu USD; khối lượng xuất khẩu thấp
hơn mức 1,03 triệu tấn của cùng kỳ năm tài chính
trước.
Gạo của Mi-an-ma được xuất khẩu bằng cả
đường biển và đường bộ tới hơn 30 quốc gia và
vùng lãnh thổ.

MI-AN-MA

Nguồn: ANTARA

PAKIXTAN

BĂNG-LA-ĐÉT

Chính phủ Inđônêxia sẽ kéo dài chương trình hỗ
trợ gạo đến tháng 12/2026, cung cấp thêm
khoảng 997.200 tấn gạo cho 33,24 triệu hộ dân
thu nhập thấp trong ba tháng cuối năm.
Chương trình do Cơ quan Hậu cần Nhà nước
Inđônêxia (Bulog) thực hiện; cơ quan này hiện
nắm giữ khoảng 5,25 triệu tấn gạo dự trữ.
Theo Cục thống kê nước này, sản lượng gạo giai
đoạn tháng 1–10/2026 ước đạt 31,41 triệu tấn,
gần tương đương mức 31,44 triệu tấn cùng kỳ
năm 2025.

INĐÔNÊXIA
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Mi-an-ma xuất khẩu hơn 848.000 tấn gạo trong
5 tháng đầu niên vụ 2026/27

Dự kiến nhập khẩu gạo của Băng-La-Đét tăng
14,3% trong niên vụ 2026/27

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo Băng-la-
đét sẽ nhập khẩu 1,6 triệu tấn gạo trong niên vụ
2026/27, tăng 14,3% so với niên vụ trước.
Sản lượng gạo được dự báo giảm từ 37,65 triệu
tấn xuống 36,9 triệu tấn, trong khi tiêu thụ tăng
lên 39,1 triệu tấn.
Trong ba tháng đầu niên vụ, Băng-la-đét đã nhập
khẩu khoảng 140.000 tấn gạo, ngày 12/08/2026,
Chính phủ nước này đã phê duyệt mua 100.000
tấn gạo từ Việt Nam theo thỏa thuận giữa hai
Chính phủ.

Inđônêxia gia hạn chương trình hỗ trợ 
gần 1 triệu tấn gạo đến tháng 12/2026

Xuất khẩu gạo của Pakixtan tăng 23% trong
tháng 7 - 8/2026

Trong tháng 7–8/2026, Pakixtan xuất khẩu
657.663 tấn gạo, tăng 18% so với cùng kỳ; kim
ngạch đạt 394 triệu USD, tăng 23%.
Khối lượng xuất khẩu gạo Basmati đạt 147.626
tấn, tăng 44%, kim ngạch đạt 165 triệu USD,
tăng 53%; giá xuất khẩu bình quân tăng 6,46%
lên 1.120 USD/tấn.
Khối lượng xuất khẩu gạo phi Basmati đạt
510.037 tấn, tăng 12%, kim ngạch tăng 7% lên
228 triệu USD.

(Nguồn: Independent News Pakistan)

(Nguồn: Reuter)(Nguồn: Daily Sun)

(Nguồn: XinHua)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://www.inp.net.pk/article-detail/inp-wealthpk/pakistans-rice-exports-rise-23-to-394m-in-july-august
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-extends-nearly-1-million-ton-rice-handout-programme-december-2026-09-08/
https://www.daily-sun.com/business/897071
https://english.news.cn/20260908/728199028b4c4e06b7514fc4ac4ad5f6/c.html
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JASMINE IR50404 OM9764

VNĐ/kg300

Giá cao nhất trong tuần:

Giá thấp nhất trong tuần:

7.900
7.000 VNĐ/kg

VNĐ/kg

6.940 7.300

Đơn vị: VNĐ/kg

Jasmine IR50404 OM9764
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BIỂU ĐỒ 2: DIỄN BIẾN GIÁ LÚA KHÔ TRUNG BÌNH TẠI ĐBSCL

Từ ngày 07 - 14/09/2026Giá lúa khô tại ĐBSCL

THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRONG NƯỚC

(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)
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https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
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Nguồn: ANTARA

Vụ Hè - Thu 2026, Tây Ninh gieo sạ gần 266.000
ha, đạt 97,5% kế hoạch; đến ngày 13/09/2026 đã
thu hoạch hơn 195.000 ha, tương đương trên
70% diện tích.
Năng suất bình quân đạt 5,76 tấn/ha, sản lượng
ước trên 1,12 triệu tấn; hiện toàn tỉnh còn khoảng
70.000 ha lúa Hè - Thu chưa thu hoạch.
Giá lúa hiện giảm so với đầu vụ, trong đó nếp
IR4625 ở mức 5.300 - 5.600 VNĐ/kg, IR50404
5.800 - 6.100 VNĐ/kg, Đài Thơm 8 và OM18
5.500 - 6.000 VNĐ/kg.
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Thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp xuất khẩu gạo sang Philíppin

Cuối tháng 8/2026, đoàn liên ngành Việt Nam làm
việc với các cơ quan chức năng Philíppin nhằm
tháo gỡ vướng mắc thương mại gạo, trong bối
cảnh nước này khởi xướng điều tra tự vệ đối với
gạo nhập khẩu.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam cung cấp
cho Philíppin 2,53 triệu tấn gạo, chiếm khoảng
77% nhập khẩu gạo của Philíppin.
Phía Philíppin sẽ nghiên cứu đề xuất nâng cấp
khuôn khổ hợp tác nhằm tạo cơ sở ổn định hơn
cho thương mại gạo song phương.

Tại một số địa phương ở Đồng Tháp, giá lúa Hè -
Thu đã giảm 500 - 1.000 VNĐ/kg so với đầu vụ;
giá lúa OM18 đã giảm từ 6.900 - 7.000 VNĐ/kg
xuống khoảng 6.100 VNĐ/kg.
Giá Nàng Hoa 9 và Đài Thơm 8 hiện phổ biến
6.000 - 6.200 VNĐ/kg, trong khi OM5451 khoảng
5.800 VNĐ/kg
Với mức giá này, nhiều hộ chỉ hòa vốn hoặc có
nguy cơ thua lỗ.

Tại xã An Phú, mưa lớn đầu tháng 9/2026 làm
nhiều diện tích lúa Hè - Thu ngã rạp, nền ruộng
lún và ngập nước khiến máy gặt khó tiếp cận, một
số nơi phải thu hoạch thủ công.
Riêng thôn Nghĩa Hà gieo khoảng 10 ha lúa Hè -
Thu, đã thu hoạch khoảng 70%, phần diện tích
còn lại đối mặt nguy cơ nảy mầm trên ruộng nếu
mưa tiếp tục kéo dài.
Tại xã Tư Nghĩa, gần 70 ha lúa Hè - Thu ở các
thôn Điện An và Điện An 1 chưa được thu hoạch.

Mưa lớn làm nhiều diện tích lúa 
Hè - Thu tại Quảng Ngãi bị ngã đổ

Giá lúa Hè - Thu tại Đồng Tháp giảm
500 - 1.000 VNĐ/kg vào vụ thu hoạch 

Tây Ninh đã thu hoạch hơn 70% diện
tích lúa Hè - Thu 2026

(Nguồn: Nông thôn Việt) (Nguồn: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

(Nguồn: Tuổi Trẻ) (Nguồn: Báo Tây Ninh)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://nongthonviet.vn/go-kho-xuat-khau-gao-vao-philippines-46028.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/lua-he-thu-nga-rap-nong-dan-cap-tap-thu-hoach-d830335.html
https://tuoitre.vn/gia-lua-giam-sau-nong-dan-mien-tay-thua-lo-100260912144644818.htm
https://baotayninh.vn/nong-dan-thu-hoach-hon-70-dien-tich-lua-he-thu-2026-156332.html
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
[1]: Cộng tác viên của Agreinfos

[2]: Nông thôn Việt

[3]: Báo Nông nghiệp và Môi trường

[4]: Tuổi Trẻ

[5]: Báo Tây Ninh

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
[1]: Reuters

[2]: XinHua

[3]: Independent News Pakistan

[4]: Daily Sun

[5]: Reuter

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 

PHỤ LỤC

Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)
Thay đổi so với tuần trước

(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7.600 +300

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 7.400 +100

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7.300 -300

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7.000 +200

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7.900 -400

Đồng Tháp 7.000 -600

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 7.000 -300

GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
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https://baolamdong.vn/tien-phong-phat-trien-lua-huu-co-o-dong-me-459096.html
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2322
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